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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Đồng Nai, ngày 20 tháng 9 năm 2011


QUYẾT ĐỊNH
Về việc phân bổ vốn hỗ trợ các dự án đầu tư 
xã hội hóa năm 2011 (đợt 03)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 77/2006/NQ-HĐND ngày 28/9/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định huy động đóng góp tự nguyện hàng năm của nhân dân và mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng của xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Nghị quyết số 152/2009/NQ-HĐND ngày 10/12/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh quyết nghị về mục tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh tỉnh Đồng Nai;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số           1645/SKHĐT-XDCB ngày 09/9/2011 về việc phân bổ vốn hỗ trợ các dự án đầu tư xã hội hóa và hỗ trợ đầu tư xây dựng lưới điện hạ thế nông thôn cho các xã đồng bào dân tộc và các xã anh hùng,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Chấp thuận phân bổ nguồn vốn hỗ trợ xã hội hóa của tỉnh năm 2011 (đợt 03) từ nguồn vốn khai thác quỹ đất thu vượt năm 2011 (theo Quyết định số 1840/QĐ-UBND ngày 25/7/2011 của UBND tỉnh) đối với các địa phương, cụ thể như sau: 

- Hỗ trợ thị xã Long Khánh đầu tư xây dựng lưới điện hạ thế nông thôn cho các xã đồng bào dân tộc và các xã anh hùng là 255 triệu đồng.

- Hỗ trợ huyện Nhơn Trạch đầu tư xây dựng lưới điện hạ thế nông thôn cho các xã đồng bào dân tộc và các xã anh hùng là 286 triệu đồng.

- Hỗ trợ huyện Vĩnh Cửu đầu tư xây dựng lưới điện hạ thế nông thôn cho các xã đồng bào dân tộc và các xã anh hùng là 
839 triệu đồng.

- Hỗ trợ huyện Xuân Lộc đầu tư xã hội hóa giao thông là 8.028 triệu đồng.

- Hỗ trợ huyện Định Quán đầu tư xã hội hóa giao thông là 1.429 triệu đồng.

- Hỗ trợ thị xã Long Khánh đầu tư xã hội hóa giao thông là 2.123 triệu đồng.

- Hỗ trợ huyện Thống Nhất đầu tư xã hội hóa giao thông là 165 triệu đồng.

- Hỗ trợ huyện Vĩnh Cửu đầu tư xã hội hóa giao thông là 12.528 triệu đồng.

- Hỗ trợ huyện Tân Phú đầu tư xã hội hóa giao thông là 4.348 triệu đồng.

 (Có phụ lục chi tiết các công trình của các địa phương được hỗ trợ kèm theo).
Điều 2. Giao Sở Tài chính thực hiện chuyển kinh phí hỗ trợ nêu trên cho các địa phương theo quy định.
- UBND các huyện: Thống Nhất, Xuân Lộc, Định Quán, Nhơn Trạch, Tân Phú, Vĩnh Cửu và thị xã Long Khánh có trách nhiệm sử dụng vốn hỗ trợ đúng mục tiêu và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện đúng quy định hiện hành.

- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Giao thông Vận tải, Chủ tịch UBND các huyện: Thống Nhất, Xuân Lộc, Định Quán, Nhơn Trạch, Tân Phú, Vĩnh Cửu và thị xã Long Khánh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	 
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Minh Phúc


	Phụ lục

Tổng hợp hỗ trợ của các địa phương đầu tư các dự án xã hội hóa giao thông, 

xây dựng  nhà văn hóa trung tâm xã và xây dựng lưới điện hạ thế 
nông thôn cho các xã đồng bào dân tộc và các xã anh hùng

(Kèm theo Quyết định số 2348/QĐ-UBND 
ngày 20/9/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai)


                                                                                             ĐVT: Triệu đồng 

	STT
	Tên công trình
	Tổng DT 
được duyệt
	 Dự toán xây lắp được duyệt 
	Ngân sách tỉnh 
hỗ trợ

	
	
	
	
	Tỷ lệ
	 Thành tiền 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Tổng cộng
	  90.150 
	   68.585 
	 
	  30.000 

	A
	Giao thông nông thôn
	  86.835 
	  65.827 
	 
	  28.619 

	I
	UBND huyện Tân Phú
	  12.575 
	    10.374 
	 
	    4.348 

	1
	Đường Km 4,5 xã Phú Lộc
	    2.763 
	       2.239 
	 
	       665 

	2
	Đường số 3, xã Phú Sơn
	       493 
	          394 
	50%
	       197 

	3
	Nâng cấp đường từ ấp 1 đi ấp 7, xã Đắk Lua
	    1.254 
	         967 
	50%
	       483 

	4
	Đường tổ 2 ấp 1, xã Trà Cổ
	  329 
	    291 
	50%
	 146 

	5
	Đường liên ấp 2 - 4B xã Trà Cổ
	    2.394 
	 1.927 
	50%
	 964 

	6
	Đường số 2 ấp 7, xã Nam Cát Tiên
	       842 
	        713 
	50%
	 357 

	7
	Đường Ngọc Lâm 1, xã Phú Thanh
	       499 
	         445 
	40%
	   178 

	8
	Đường Đồng Dâu, xã Phú Thanh
	      498 
	          421 
	40%
	168 

	9
	Đường Bàu Mây 2, xã Phú Thanh
	  447 
	         399 
	40%
	 160 

	10
	Đường số 3 Ngọc Lâm, xã Phú Thanh
	       492 
	    403 
	40%
	   161

	11
	Đường số 3 Thọ Lâm (đoạn 03), xã Phú Thanh
	461 
	    374 
	40%
	     149 

	12
	Đường Thọ Lâm 3, xã Phú Thanh
	      493 
	    420 
	40%
	    168 

	13
	Đường cầu Suối (đoạn 02), xã Phú Thanh
	       496 
	    424 
	40%
	170 

	14
	Đường số 3 Thọ Lâm, xã Phú Thanh
	500 
	   417 
	40%
	       167 

	15
	Đường Phù Đổng (đoạn 01), xã Phú Lâm
	    615 
	  539 
	40%
	216 

	II
	UBND huyện Xuân Lộc
	  20.024 
	  16.660 
	
	   8.028 

	1
	Đường tổ 12 ấp Thọ Hòa, xã Xuân Thọ
	       927 
	   788 
	50%
	   394 

	2
	Đường ấp Thọ Hòa, xã Xuân Thọ
	    823 
	   703 
	50%
	351 

	3
	Đường 3 ấp 2, xã Xuân Hòa
	707 
	569 
	50%
	284 

	4
	Đường khu dân cư ấp 3, xã Xuân Hòa
	1.399 
	1.124 
	50%
	562 

	5
	Đường tổ 5 ấp Tam Hiệp, xã Xuân Hiệp
	931 
	749 
	50%
	375 

	6
	Đường 20 ấp Bình Minh, xã Xuân Hiệp
	338 
	267 
	50%
	133 

	7
	Đường 21 ấp Bình Minh, xã Xuân Hiệp
	385 
	306 
	50%
	153 

	8
	Đường ấp Việt Kiều 1, xã Xuân Hiệp
	1.399 
	1.132 
	50%
	556 

	9
	Đường Thọ Trung, Bảo Quang, xã Xuân Thọ
	2.070 
	1.783 
	50%
	820 

	10
	Đường Tân Hiệp, xã Xuân Hiệp
	1.499 
	1.237 
	50%
	619 

	11
	Đường Tập đoàn 1, xã Bảo Hòa
	778 
	623 
	50%
	311 

	12
	Đường khu dân cư ấp Tân Hòa, xã Xuân Thành
	865 
	708 
	50%
	354 

	13
	Đường tổ 5 ấp Trảng Táo, xã Xuân Thành
	803 
	643 
	50%
	321 

	14
	Đường Chu Văn An, thị trấn Gia Ray
	327 
	255 
	40%
	101 

	15
	Đường suối Lớn, xã Xuân Hưng
	2.565 
	2.114 
	50%
	1.057 

	16
	Đường Chè Hẻm, xã Suối Cát
	1.380 
	1.212 
	50%
	414 

	17
	Đường nội ấp Bình Tiến, xã Xuân Phú
	2.828 
	2.447 
	50%
	1.224 

	III
	Huyện Định Quán
	3.286 
	2.857 
	 
	1.429 

	
	Đường Hồng Nga, xã Suối Nho  (ấp chợ đi ấp 6)
	3.286 
	2.857 
	%50
	1.429 

	IV
	Thị xã Long Khánh
	5.266 
	4.245 
	 
	2.123 

	1
	Đường tổ 9 - 10 ấp Tân Phong xã Xuân Tân
	1.411 
	1.139 
	50%
	570 

	2
	Đường tổ 3A ấp Tân Phong, xã Xuân Tân
	1.182 
	954 
	50%
	477 

	3
	Đường tổ 6, 7, 8, 9, 10, 11 ấp Núi Đỏ, xã Bàu Sen
	1.067 
	860 
	50%
	430 

	4
	Đường nội ô tổ 4, 5 ấp Núi Đỏ, xã Bàu Sen
	987 
	800 
	50%
	400 

	5
	Đường nội ô tổ 1, 2, 3, 4 ấp Núi Đỏ, xã Bàu Sen
	619 
	492 
	50%
	                    246 

	V
	Huyện Thống Nhất
	432 
	367 
	 
	165 

	1
	Đường bê tông nội bộ tổ 3 ấp Lạc Sơn, xã Quang Trung
	208 
	183 
	40%
	73 

	2
	Đường làng C xã Xuân Thiện
	224 
	184 
	50%
	92 

	VI
	Huyện Vĩnh Cửu
	45.251 
	31.324 
	 
	12.527 

	1
	Đường Ông Thanh nhánh 1, xã Thiện Tân
	6.062 
	4.807 
	%40
	1.923 

	2
	Đường Ông Thanh nhánh 2, xã Thiện Tân
	3.907 
	2.950 
	%40
	1.180 

	3
	Đường Bà Vân, xã Thiện Tân
	4.633 
	3.308 
	%40
	1.323 

	6
	Đường cơ giới 9 ấp 2, xã Hiếu Liêm
	5.536 
	3.554 
	%40
	1.422 

	4
	Đường Đa Lộc ấp 1 - 2, xã Bình Lợi
	1.213 
	1.020 
	%40
	408 

	5
	Đường nội khu ấp 2, xã Hiếu Liêm
	2.838 
	2.060 
	%40
	824 

	7
	Đường Kim Liên, xã Trị An
	2.040 
	1.403 
	%40
	561 

	8
	Đường Lò Thổi, xã Thạnh Phú
	4.296 
	2.383 
	%40
	952 

	9
	Đường liên tổ 2 - 4 - 5 khu phố 2, thị trấn Vĩnh An
	14.057 
	9.323 
	%40
	3.729 

	10
	Đường ấp 4 Cây Quéo
	469 
	349 
	%40
	140 

	11
	Đường vào (Chợ) Lý Lịch
	200 
	167 
	%40
	67 

	C
	Đầu tư lưới điện hạ thế nông thôn cho các xã đồng bào dân tộc và các xã anh hùng
	3.315 
	2.758 
	
	1.380 

	I
	Thị xã Long Khánh
	596 
	509 
	
	255 

	1
	Đường dây hạ thế sau trạm biến áp T2 ấp 3, xã Bình Lộc
	255 
	218 
	%50
	109 

	2
	Đường dây hạ thế 01 pha sau trạm biến áp T4 ấp 1, xã Bình Lộc
	341 
	291 
	%50
	146 

	II
	Huyện Nhơn Trạch
	724 
	571 
	
	286 

	1
	Đầu tư lưới điện hạ thế xã Phú Hội
	553 
	436 
	%50
	218 

	2
	Đầu tư lưới điện hạ thế xã Phú Đông
	171 
	135 
	%50
	68 

	III
	Huyện Vĩnh Cửu
	1.995 
	1.678 
	
	839 

	1
	Đường dây hạ thế 0,4 KV sau các TBA ấp 4, xã Phú Lý (công trình khu dân cư ấp 4)
	284 
	          232 
	%50
	116 

	2
	Đường dây hạ thế 0,4 KV sau các TBA ấp Bàu Phụng, xã Phú Lý (công trình ấp Bàu Phụng đi cây Cầy)
	       238 
	 194 
	%50
	97 

	3
	Đường dây hạ thế 0,4 KV sau các TBA xã Phú Lý gồm: Tuyến ấp 1 Bình Chánh, tuyến 2 ấp Bình Chánh, tuyến ấp Bàu Phụng
	757 
	   659 
	%50
	330 

	4
	Đường dây hạ thế 0,4 KV sau các TBA ấp 2, Trị An
	      223 
	         182 
	%50
	        91 

	5
	Đường dây hạ thế 0,4 KV sau các TBA tuyến ông Tạ, bà Kìm ấp cây Xoài
	 493 
	        411 
	%50
	     206 
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